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UBND TỈNH ĐỒNG NAI 

SỞ CÔNG THƯƠNG 

Số:             /KH-SCT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Đồng Nai,  ngày        tháng      năm        

KẾ HOẠCH 

Kiểm tra, giám sát, thẩm định 

Chương trình, đề án khuyến công năm 2021 

 

Căn cứ Quyết định số 59/2015/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2015 

của UBND tỉnh ban hành Quy định về việc xây dựng, thẩm định, phê duyệt và 

tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch, đề án khuyến công trên địa bàn tỉnh 

Đồng Nai và Quyết định số 17/2019/QĐ-UBND ngày 05 tháng 4 năm 2019 của 

UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo 

Quyết định số 59/2015/QĐ-UBND; 

Căn cứ Quyết định số 53/2018/QĐ-UBND ngày 11 tháng 12 năm 2018 của 

UBND tỉnh về việc ban hành quy định mức chi cụ thể cho các hoạt động khuyến 

công và công tác quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công tỉnh Đồng Nai; 

Căn cứ Quyết định số 3096/QĐ-UBND ngày 25 tháng 8 năm 2020 của 

UBND tỉnh phê duyệt đề án thành lập và duy trì mạng lưới cộng tác viên khuyến 

công trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, giai đoạn 2020 – 2025; 

Căn cứ Quyết định số 584/QĐ-STC ngày 10 tháng 12 năm 2020 của Sở 

Tài chính về việc giao dự toán thu ngân sách nhà nước – chi ngân sách địa 

phương năm 2021; 

Căn cứ Công văn số 978/STC-TCHCSN ngày 25 tháng 02 năm 2021 của 

Sở Tài chính về việc kinh phí thực hiện nhiệm vụ năm 2021 của Cơ quan Sở 

Công thương;  

Ngày 14 tháng 5 năm 2021, Sở Công Thương có văn bản số 2345/SCT-

CN gửi các Sở ngành, UBND các huyện, Thành phố Long Khánh và Thành phố 

Biên Hòa về việc góp ý dự thảo kế hoạch kiểm tra, giám sát, thẩm định chương 

trình, đề án khuyến công năm 2021.  

Trên cơ sở góp ý của các Sở ngành, địa phương, Sở Công Thương xây 

dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát, thẩm định Chương trình, đề án khuyến công 

năm 2021 như sau: 

I. Mục đích, yêu cầu 

- Thông qua hoạt động kiểm tra, giám sát Chương trình, đề án khuyến 

công, góp phần nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện nội dung chương trình đề án 

khuyến công, đảm bảo mục tiêu hỗ trợ khuyến công, động viên, khuyến khích 

doanh nghiệp công nghiệp nông thôn trong đầu tư và phát triển, góp phần thúc 

đẩy tăng trưởng công nghiệp toàn ngành. 
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- Công tác kiểm tra, giám sát hoạt động khuyến công được thực hiện có 

trọng tâm, trọng điểm, đảm bảo tính hiệu quả, tính thiết thực, góp phần thực hiện 

thắng lợi nhiệm vụ của ngành công thương. 

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện Đề án Thành lập 

và duy trì mạng lưới cộng tác viên khuyến công trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, giai 

đoạn thí điểm 2020 – 2021. 

II. Đối tượng, nội dung kiểm tra, giám sát, thẩm định: 

1. Đối tượng: 

- Các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đã được hỗ trợ kinh phí theo 

Chương trình khuyến công từ năm 2010 đến năm 2019. 

- Cộng tác viên khuyến công tại các huyện triển khai thí điểm Đề án 

Thành lập và duy trì mạng lưới cộng tác viên khuyến công trên địa bàn tỉnh 

Đồng Nai giai đoạn I (2020 – 2021). 

- Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển công nghiệp trong việc tổ 

chức các hoạt động khuyến công giai đoạn 2016 - 2020. 

- Các cơ sở công nghiệp nông thôn đăng ký đề án hỗ trợ khuyến công 

năm 2021. 

2. Hình thức kiểm tra, giám sát, thẩm định:  

- Làm việc với UBND các huyện, thành phố và cộng tác viên khuyến 

công. 

- Kiểm tra, thẩm định trực tiếp tại các cơ sở công nghiệp nông thôn đã 

được hỗ trợ kinh phí khuyến công. 

3. Nội dung làm việc  

Chuyên đề 1: Kiểm tra, giám sát các hoạt động hỗ trợ khuyến công về xây 

dựng mô hình trình diễn kỹ thuật, ứng dụng máy móc thiết bị. 

Chuyên đề 2: Kiểm tra, giám sát các hoạt động hỗ trợ khuyến công về đào 

tạo nghề cho lao động nông thôn. 

Chuyên đề 3: Kiểm tra, đánh giá việc triển khai thực hiện Đề án Thành lập 

và duy trì mạng lưới cộng tác viên khuyến công trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai 

đoạn I (2020 - 2021). 

Chuyên đề 4: Thẩm định tại các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn đối 

với các Chương trình, đề án hỗ trợ khuyến công năm 2021. 

III. Thời gian, thành phần Đoàn kiểm tra, giám sát. 

1. Thành phần Đoàn: 11 người 

- Sở Công Thương 

+ Lãnh đạo Sở Công Thương: 01 người, Trưởng Đoàn; 
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+ Phòng QLCN: 02 người, gồm đại diện Lãnh đạo phòng, 01 Chuyên 

viên theo dõi khuyến công; 

+ Phòng Kế hoạch Tài chính Tổng hợp: 01 người; 

+ Thanh tra Sở: 01 người. 

- Sở Tài chính: 01 người. 

- Đại diện các Sở ngành liên quan theo từng chuyên đề, cụ thể: 

+ Sở Khoa học và Công nghệ (01 người): đối với chủ đề kiểm tra hoạt 

động hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật, ứng dụng máy móc thiết bị; 

+ Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (01 người): đối với chủ đề kiểm 

tra hoạt động hỗ trợ đào tạo nghề. 

- UBND các huyện, thành phố Long Khánh và thành phố Biên Hòa: 01 

người (tham gia theo địa bàn quản lý của địa phương). 

- Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển công nghiệp: 02 người, 

gồm đại diện Lãnh đạo Trung tâm và viên chức phụ trách. 

2. Thời gian thực hiện:  

- Quý III, IV/2021: Triển khai kế hoạch kiểm tra, giám sát chuyên đề 1, 2, 

3 đối với UBND các huyện, thành phố Long Khánh, thành phố Biên Hòa, các 

cộng tác viên khuyến công và các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn thuộc 

địa bàn các huyện, thành phố Long Khánh, và thành phố Biên Hòa. 

- Đối với chuyên đề 4 về thẩm định các cơ sở sản xuất công nghiệp nông 

thôn đề nghị hỗ trợ từ các Chương trình, đề án khuyến công năm 2021 (bao gồm 

hỗ trợ ứng dụng MMTB, đào tạo nghề,...): Thực hiện khi Sở Công Thương nhận 

được hồ sơ đầy đủ theo quy định từ Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát 

triển công nghiệp. 

IV. Tổ chức thực hiện 

1. Kinh phí thực hiện:  

- Tổng kinh phí thực hiện: Tổng kinh phí thực hiện là 72.000.000 đồng 

(Bảy mươi hai triệu đồng). 

- Nguồn kinh phí: Sử dụng nguồn kinh phí được bố trí năm 2021 cho 

hoạt động quản lý, giám sát Chương trình, đề án khuyến công tại Quyết định số 

345/QĐ-SCT ngày 15/12/2020 của Sở Công Thương về việc giao dự toán thu 

NSNN - chi NSNN năm 2021. 

2. Phân công thực hiện 

2.1. Sở Công Thương 

a) Phòng Quản lý Công nghiệp 

- Tham mưu xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm tra, 

giám sát, thẩm định Chương trình, đề án khuyến công năm 2021. 
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- Làm đầu mối liên hệ, phối hợp với các Sở ngành, đơn vị có liên quan 

tham gia Đoàn kiểm tra, giám sát, thẩm định Chương trình, đề án khuyến công. 

- Tổng hợp, đánh giá hiệu quả tổ chức thực hiện nội dung chương trình 

đề án khuyến công, đề xuất xử lý các khó khăn, vướng mắc, phương án khắc 

phục (nếu có) trong hoạt động kiểm tra, giám sát, thẩm định chương trình, đề án 

khuyến công.  

b) Phòng Kế hoạch Tài chính Tổng hợp, Thanh tra Sở: Cử nhân sự tham 

gia Đoàn, kiểm tra, giám sát, thẩm định, đánh giá tình hình thực hiện hỗ trợ kinh 

phí khuyến công theo mục tiêu, nhiệm vụ của các đề án, nhiệm vụ khuyến công 

và kinh phí đã hỗ trợ cho các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn.  

c) Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển công nghiệp 

- Cử nhân sự tham gia Đoàn; cung cấp thông tin, hồ sơ, tài liệu, chứng từ 

hỗ trợ theo từng nội dung hỗ trợ khuyến công; giải trình về các nội dung liên 

quan khi thành viên Đoàn yêu cầu. 

- Báo cáo về công tác hỗ trợ khuyến công theo từng chuyên đề, nêu các 

khó khăn, vướng mắc, tồn tại trong quá trình triển khai các nội dung khuyến 

công, đề xuất phương hướng khắc phục (nếu có). 

2.2 Sở Tài chính: Cử cán bộ tham gia Đoàn; phối hợp kiểm tra, giám sát, 

thẩm định, đánh giá tình hình thực hiện hỗ trợ kinh phí khuyến công theo mục 

tiêu, nhiệm vụ của các đề án, nhiệm vụ khuyến công và kinh phí đã hỗ trợ cho 

các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn. 

2.3 Sở Khoa học và Công nghệ: Cử cán bộ tham gia Đoàn; phối hợp kiểm 

tra, giám sát, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu của các đề án, 

nhiệm vụ khuyến công về hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật, ứng 

dụng máy móc thiết bị. 

2.4 Sở Lao động, Thương binh và Xã hội: Cử cán bộ tham gia Đoàn; phối 

hợp kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu của các 

đề án, nhiệm vụ khuyến công về hỗ trợ đào tạo nghề. 

2.5 UBND các huyện, thành phố Long Khánh và thành phố Biên Hòa: 

phối hợp triển khai thực hiện và chỉ đạo phòng Kinh tế/Kinh tế-Hạ tầng thực 

hiện các nội dung sau: 

- Chuẩn bị cho buổi làm việc với Đoàn kiểm tra, giám sát tại UBND 

huyện, thành phố và báo cáo cho Đoàn về kết quả triển khai công tác khuyến 

công và hiệu quả hỗ trợ các cơ sở CNNT trên địa bàn. 

- Cử nhân sự tham gia Đoàn; phối hợp kiểm tra, giám sát, đánh giá tình 

hình thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu của chương trình, đề án khuyến công theo địa 

bàn. 

2.6. Cộng tác viên khuyến công theo Quyết định số 254/QĐ-SCT ngày 

06/10/2020 của Sở Công Thương về việc công nhận danh sách tổ trưởng và 

cộng tác viên khuyến công cấp xã trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, giai đoạn I 

(2020-2021: 
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- Tham gia làm việc với Đoàn, báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ 

được triển khai và các khó khăn, vướng mắc (nếu có) trong quá trình thực hiện 

công tác khuyến công tại địa bàn. 

2.7. Các cơ sở công nghiệp nông thôn được hỗ trợ kinh phí theo Chương 

trình khuyến công 

- Chuẩn bị báo cáo đầy đủ các nội dung kiểm tra, giám sát bằng văn bản 

kèm theo hồ sơ, tài liệu chứng minh đối với từng nội dung cụ thể; cung cấp hồ 

sơ, tài liệu theo yêu cầu của Đoàn. 

- Chuẩn bị địa điểm và các điều kiện phục vụ buổi làm việc của Đoàn 

kiểm tra, giám sát. 

Đính kèm:  

- Danh sách các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn đã được hỗ trợ từ 

nguồn kinh phí khuyến công dự kiến kiểm tra, giám sát năm 2021. 

Trên đây là kế hoạch của Sở Công Thương về việc kiểm tra, giám sát, 

thẩm định Chương trình, đề án khuyến công năm 2021./. 

 

 Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (b/c); 

- Ban GĐ Sở; 

- Các Sở: Tài chính; Khoa học và  

Công nghệ; Lao động, Thương binh 

và Xã hội; 

- UBND các huyện, Thành phố; 

- Phòng KT/KTHT các huyện, TP; 

- TTKC&TVPTCN; 

- Phòng KHTCTH; 

- Lưu: VT, CN. 
 

HuynhDuy|2021 

 
 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

  

 

 

 

 

Nguyễn Trí Phương 



 

DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ ĐƯỢC HỖ TRỢ KINH PHÍ ĐÀO TẠO NGHỀ DỰ KIẾN KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2021 

(Kèm theo Kế hoạch  số             /KH-SCT ngày      /    /2021 của Sở Công Thương Đồng Nai) 
 

 

S 

T 

T 

Tên Doanh Nghiệp Địa chỉ 
Ngành nghề 

SXKD 
2018 2019 

Nguồn 

KPHT 

I Huyện Xuân Lộc      

1 Cơ sở Nguyễn Hải 
Ấp Tân Bình 2, xã Lang Minh, 

huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai 
May gia công  32.235.000 ĐP 

II Cẩm Mỹ 
     

2 
Công ty TNHH MTV 

Đức Lâm 

Tổ 3, ấp Láng Lớn, Xã Xuân Mỹ, 

Huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai 

May công 

nghiệp 
 40.750.000 ĐP 

III Huyện Định Quán 
     

3 DNTN Ân Châu 
KDC 17, ấp 3, xã Phú Hòa, huyện 

Định Quán, Đồng Nai 

May công 

nghiệp 
 52.620.000 ĐP 

IV Huyện Nhơn Trạch 
  

  
 

4 
Công ty TNHH MTV 

Nguyễn Thuận Phát 
xã Phước An, huyện Nhơn Trạch 

May công 

nghiệp 
81.507.500  ĐP 

V TP. Long Khánh      

5 
Công ty TNHH Trang 

Nguyễn Vina 

81, Huỳnh Văn Nghệ, KP 2, 

phường Xuân Trung, TP. Long 

Khánh, Đồng Nai 

Sản xuất ba lô, 

túi xách 
 61.425.000 ĐP 

 



 

DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ ĐƯỢC HỖ TRỢ KINH PHÍ XÂY DỰNG MÔ HÌNH TRÌNH DIỄN KỸ THUẬT, 

ỨNG DỤNG MMTB DỰ KIẾN KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2021 

(Kèm theo Kế hoạch  số             /KH-SCT ngày      /      /2021 của Sở Công Thương Đồng Nai) 

 

STT Tên Doanh Nghiệp Địa chỉ Ngành nghề SXKD 2019 
Nguồn 

KPHT 

I Nhơn Trạch 
    

1 
Hộ kinh doanh Trường 

Phát 

Ấp Vĩnh Tuy, Xã Long Tân, Nhơn Trạch, Đồng 

Nai. 

Chế biến nông sản 

thực phẩm 
97.500.000 ĐP 

2 HKD Long Phượng 
Tổ 1, ấp Sơn Hà, xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh Đồng Nai 

Chế biến nông sản 

thực phẩm 
160.000.000 ĐP 

II Thống Nhất     

3 Cty TNHH Ba Sương 
Số 126, đường Võ Dõng 3-Soklu, ấp Võ Dõng 3, 

xã Gia Kiệm, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai 

Chế biến nông sản 

thực phẩm 
284.000.000 ĐP 

III TP. Long Khánh     

4 
Công ty TNHH Trang 

Nguyễn Vina 

81, Huỳnh Văn Nghệ, Khu phố 2, Phường Xuân 

Trung, Thành phố Long Khánh, Đồng Nai 

Sản xuất ba lô, túi 

xách 
277.000.000 ĐP 

5 
Công ty TNHH trang trí 

nội thất Phước Thịnh 

Đường số 4, tổ 14, ấp Bàu Trâm, Xã Bàu Trâm, 

Thành phố Long Khánh, Đồng Nai 
Gỗ nội thất 300.000.000 ĐP 

IV Huyện Cẩm Mỹ     

6 
Công ty TNHH MTV dệt 

may Đức Lâm 

Tổ 3, ấp Láng Lớn, Xã Xuân Mỹ, Huyện Cẩm 

Mỹ, Đồng Nai 
May công nghiệp 300.000.000 ĐP 

V Huyện Tân Phú     

7 Cơ sở Mộc An 
Tổ 5, khu 7, thị trấn Tân Phú, huyện Tân Phú, 

Đồng Nai 
Gỗ nội thất 118.000.000 ĐP 
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